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TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ
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Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phù hợp với chuẩn mực đạo đức về gia đình?

A. Anh em hòa thuận hai thân vui vầy.
B. Công cha như núi Thái Sơn.


C. Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền.
D. Con nuôi cha mẹ, con kể từng ngày.

Câu 2: Mọi người cùng bàn bạc với nhau trong công việc chung và sẵn sang hỗ trợ giúp đỡ nhau khi cần thiết là biểu hiện của

A. Chung sức.
B. Trách nhiệm.
C. Hợp tác.
D. Cộng đồng.
Câu 3: Nhân nghĩa là lòng thương người và đối xử với người

A. Theo từng trường hợp.
B. Theo nguyên tắc.

C. Theo tình cảm
D. Theo lẽ phải.
Câu 4: Cộng đồng người cùng chung sống và gắn bó với nhau bởi hai mối quan hệ hôn nhân và huyết thống là

A. Khu dân cư.
B. Làng xã.
C. Dòng họ.
D. Gia đình.
Câu 5: Giờ ra chơi, chỉ còn mình bạn A trong lớp. Nhìn thấy trong ngăn bàn bạn B để chiếc điện thoại iphone, nhanh tay A đã dấu chiếc điện thoại đó để bán lấy tiền. Và từ lúc đó, A rất lo lắng và cảm thấy cắn rứt và sợ bị phát hiện. Cảm giác lo lắng, cắn rứt của a thuộc phạm trù nào của đạo đức ?

A. Lương tâm.
B. Nhân phẩm.
C. Danh dự.
D. Nhân nghĩa.
Câu 6: Tình yêu không chỉ điều chỉnh hành vi của con người mà còn làm bộc lộ phẩm chất

A. Đạo đức cá nhân.
B. Cá tính con người.

C. Nhân cách con người.
D. Đạo đức xã hội.
Câu 7: Sự coi trọng đánh giá cao của dư luận xã hội đối với mọi người phải dựa trên các giá trị tinh thần, đạo đức của người đó gọi là?

A. Nghĩa vụ.
B. Hạnh phúc.
C. Danh dự.
D. Tự trọng.
Câu 8: Trên đoạn đường từ nhà đến trường có 1 chỗ lõm sâu giữa đường bạn H và K rủ nhau dùng lá cây phủ lên. Anh C chạy xe ngang qua không biết nên đã bị tai nạn và đi cấp cứu. Nhìn thấy vậy bạn H, K rất hối hận. Cảm giác của K và H thể hiện trạng thái nào của lương tâm?

A. Tự cao về bản thân.
B. Cắn rứt lương tâm.

C. Thanh thản lương tâm.
D. Tự tin vào bản thân.
Câu 9: Chọn cụm từ đúng với phần chấm lửng (………) trong văn bản dưới đây : 

 “Đạo đức là hệ thống………mà nhờ đó con người tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng của xã hội.”

A. Các  quy tắc, của sự tiến bộ.
B. Các quy tắc, chuẩn mực xã hội.

C. Các hành vi, việc làm mẫu mực.
D. Các quan niệm, quam điểm xã hội.
Câu 10: Quan niệm nào dưới đây đúng khi nói về người có đạo đức?

A. Thờ ơ với người bị nạn.
B. Tự ý lấy đồ của người khác.


C. Tự giác giúp đỡ người gặp nạn.
D. Chen lấn khi xếp hàng.

Câu 11: Vượt lên mọi khó khăn trở ngại, không ngừng lao động, học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phát huy những ưu điểm, học hỏi những điểm hay, điểm tốt của người khác để bản thân ngày một tốt hơn, tiến bộ hơn. Được gọi là ?

A. Tự hoàn thiện bản thân.
B. Tự đánh giá bản thân.

C. Tự nhận thức về bản thân.
D. Tự tin về bản thân.
Câu 12: Nhân nghĩa là truyền thống đạo đức cao đẹp của dân tộc ta, được hun đúc qua các thế hệ từ ngàn xưa cho đến ngày nay và ngày càng được

A. Duy trì, phát triển
B. Ủng hộ.

C. Bảo vệ.
D. Tuyên truyền sâu rộng.
Câu 13: Bùng nổ dân số trở thành nỗi lo của các nước trên thế giới và của cả


A. Các nước lớn.
B. Các nước kém phát triển.


C. Cộng đồng quốc tế.
D. Các nước đang phát triển.

Câu 14: Biểu hiện của hợp tác là gì?

A. Mọi người cùng bàn bạc với nhau, phân công nhiệm vụ, biết về nhiệm vụ của nhau.

B. Mọi người cùng bàn bạc, phối hợp nhịp nhàng, biết về nhiệm vụ của nhau và sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau khi cần thiết.

C. Mọi người cùng làm một nơi, phối hợp nhịp nhàng, biết về nhiệm vụ của nhau.

D. Mọi người cùng bàn bạc, phối hợp nhịp nhàng với nhau.
Câu 15: Câu tục ngữ: "Đói cho sạch, rách cho thơm" muốn nhắc con người

A. dù nghèo khó cũng không phạm pháp.

B. dù trong bất cứ hoàn ảnh nào cũng phải giữ giá trị làm người.

C. phải làm những điều thiện.

D. không làm những điều vi phạm pháp luật.
Câu 16: Bảo vệ môi trường là khắc phục mâu thuẫn nảy sinh quan hệ giữa con người với


A. Xã hội.
B. Tự nhiên.
C. Con người.
D. Thời đại.

Câu 17: Hãy chọn cụm từ đúng với phần chấm lửng (…) trong văn bản dưới đây:

“Người thiếu nhân phẩm hoặc tự đánh mất nhân phẩm của mình sẽ bị xã hội đánh giá thấp, bị ….”

A. xa lánh và ghét bỏ.
B. phê phán và chỉ trích.

C. ghét bỏ và coi thường.
D. coi thường và khinh rẻ.
Câu 18: Biểu hiện nào dưới đây không phải là tình yêu chân chính?

A. Có sự chân thanh, tin cậy từ hai phía.
B. Lợi dụng tình cảm để trục lợi cá nhân.

C. Quan tâm sâu sắc không vụ lợi.
D. Có tình cảm chân thực, quyến luyến.

Câu 19: Lòng yêu nước được bắt nguồn từ?

A. Những tình cảm bình dị và gần gũi nhất đối với con người.

B. Những nhu cầu tình thần.

C. Những nhu cầu vật chất vụ lợi.

D. Những tình cảm đôi lứa.
Câu 20: Ô nhiễm môi trường là vấn đề nóng bỏng


A. Của những người quan tâm.
B. của một số quốc gia.


C. của nhân loại.
D. Của những nước kém phát triển.

Câu 21: Toàn thể những người cùng chung sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khói trong sinh hoạt được gọi là ?

A. Làng xóm.
B. Dân cư.
C. Tập thể.
D. Cộng đồng.
Câu 22: Lòng yêu nước là tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình

A. chăm lo cho cuộc sống gia đình.
B. phục vụ cho công việc.

C. phục vụ lợi ích của tổ quốc.
D. xây dựng trường lớp sạch đẹp.
Câu 23: Vai trò nào dưới đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của gia đình?

A. Nền tảng đạo đức gia đình.


B. Làm cho gia đình có kinh tế khá hơn.


C. Làm cho mọi người gần gũi nhau.


D. Là cơ sở cho sự phát triển của mỗi người trong gia đình.

Câu 24: Câu nào dưới đây nói về tự hoàn thiện bản thân?

A. Học một hiểu mười.
B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

C. Uống nước nhớ nguồn.
D. Có chí thì nên.
Câu 25: Nội dung nào dưới đây phù hợp với chuẩn mực đạo đức?

A. Có chí thì nên.
B. Học thày không tày học bạn.

C. Có công mài sắt, có ngày nên kim.
D. Lá lành đùm lá rách.
Câu 26: Cảm xúc vui sướng, hài lòng khi con người được đáp ứng, thỏa mãn các nhu cầu chân chính, lành mạnh được gọi là

A. hạnh phúc.
B. Nhân phẩm.
C. Vinh danh.
D. Lương tâm.
Câu 27: Câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” nói về vấn đề gì?

A. Nhâm phẩm.
B. Lương tâm.
C. Nhân nghĩa.
D. Trách nhiệm.
Câu 28: Xã hội không can thiệp đến tình yêu cá nhân nhưng có trách nhiệm hướng dẫn mọi người có

A. Quan niệm thức thời về tình yêu.
B. quan niệm đúng đắn về tình yêu.

C. Quan điểm rõ ràng về tình yêu.
D. Cách phòng ngừa trong tình yêu
Câu 29: Người không biết tự hoàn thiện bản thân sẽ dần trở nên

A. tự ti về bản thân.
B. tự tin vào cuộc sống.

C. lạc hậu và tự đào thải mình.
D. lạc quan vào chính mình.
Câu 30: Biết nhìn nhận, đánh giá về khả năng, thái độ, hành vi, việc làm, điểm mạnh, điểm yếu… của bản thân, được gọi là ?

A. Tự tin về bản thân.
B. Tự đánh giá bản thân.

C. Tự nhận thức về bản thân.
D. Tự hoàn thiện bản thân.
Câu 31: Tham gia phòng, chống dịch bệnh hiểm nghèo không những là nghĩa vụ, mà còn là lương tâm, trách nhiệm đạo đức


A. Của thầy thuốc.
B. Của cha mẹ.


C. Của cán bộ công chức.
D. Của tất cả mọi người.

Câu 32: Bình đẳng trong quan hệ vợ chồng trong chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay được hiểu là

A. người vợ chỉ lo việc bếp núc và duy trì nòi giống.

B. đó là sự cào bằng chia đôi trong công việc.

C. Vợ chồng có nghĩa vụ, quyền lợi, quyền hạn ngang nhau trong mọi mặt của đời sống gia đình

D. Mọi việc trong gia đình đều do người chồng quyết định.
Câu 33: Nội dung nào dưới đây không thể hiện hôn nhân tự nguyện và tiến bộ?

A. Đăng kí kết hôn theo luật.

B. Nam nữ tự do kết hôn theo luật định.

C. Quyền tự do li hôn.

D. Tự do sống chung với nhau, không cần sự can thiệp của gia đình và pháp luật.
Câu 34: Điều 12 – Luật nghĩa vụ quân sự quy định lứa tuổi được gọi nhập ngũ là ?

A. 18 – 27.
B. 18 – 25.
C. 18 – 24.
D. 18 – 26.
Câu 35: Ý nghĩa tích cực của lương tâm đối với từng cá nhân trong cuộc sống cộng đồng?

A. Cá nhân tự tin vào bản thân và điều chỉnh hành vi cho phù hợp với yêu cầu của cộng đồng.

B. Lo sợ phạm sai lầm, nên cá nhân luôn thận trọng và cẩn thận hơn trong mọi công việc được giao.

C. Hài lòng với mình hơn.

D. Thoải mái và tự do trong mọi mối quan hệ với mọi người trong cộng đồng.
Câu 36: Hợp tác phải dựa trên yếu tố nào dưới đây?

A. Tự nguyện, bình đẳng.
B. Tự giác, tự lực, tự chủ.

C. Nhiệt tình, chân thành.
D. Cần cù, sang tạo.
Câu 37: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của đạo đức đối với mỗi cá nhân ?

A. Cá nhân trở nên tốt đẹp hơn.
B. Con người không ngừng hoàn thiện.

C. Con người hướng tới thiện mỹ.
D. Duy trì hạnh phúc gia đình.
Câu 38: Tích cực tham gia các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” và “ Đền ơn đáp nghĩa” là biểu hiện nào dưới đây về trách nhiệm của công dân với cộng đồng?

A. Lòng thương người.
B. Nhân nghĩa.

C. Biết ơn.
D. Nhân đạo.
Câu 39: Lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam không bao gồm nội dung nào dưới đây ?

A. Đề cao dân tộc mình hơn dân tộc khác.
B. Lòng tự hào dân tộc chính đáng.

C. Tình cảm gắn bó với quê hương đất nước.
D. Cần cù và sáng tạo trong lao động.
Câu 40: Quan niệm nào dưới đây phù hợp với chế độ hôn nhân hiện tại của nước ta?

A. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.
B. Tình chồng nghĩa vợ thảo ngay trọn đời.

C. Môn đăng hộ đối.
D. Trai năm thê bảy thiếp.

-----------------------------------------------
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